
STT Trường MN, MG
Trẻ 3 tuổi

 trên địa bàn

Số trẻ 3 tuổi

 tuyển sinh
Số lớp Địa bàn tuyển sinh

Số trẻ sinh năm 

2023 (3 tuổi)

 tuyển mới

1 Hoa Hồng 100 (45) 4
Khu phố: Tân Trà 1, Tân Trà 2, Tân Bình, Thanh 

Bình, Xuân Bình.
55

2 Thanh Tâm 50 (25) 2 Tuyển lớp nhóm NH 2025-2026 lên và tuyển mới 25

3 Hoa Cúc 88 100 (27) 4

Khu phố: Phú Mỹ, Phú Xuân, Phú Thanh, Phú 

Thịnh; KP Làng Ba Phường Đồng Xoài (nếu còn chỉ 

tiêu)

73

4 Họa Mi 60 100 (30) 4
Khu phố: Phú Lộc, Phú Tân, Phú Cường; KP Suối 

Cam phường Đồng Xoài (nếu còn chỉ tiêu)
70

5 Hoa Huệ 285 75 (23) 3
Khu phố: Phước An, Phước Bình, Xuân Lộc, Suối 

Đá, Tân Trà, Tân Tiến, Tân Xuân 
52

6 Hoa Đào 168 50 (17) 2
Khu Phố: Bình Thiện, Phước Tân, Phước Hòa, 

Phước Thiện, Phước Thọ, Tân Thiện, Xuân Đồng 
33

7 Hướng Dương 75 (43) 3
Khu Phố: Tân Đồng 1, Tân Đồng 2, Tân Đồng 3, Tân 

Đồng 4, Tân Đồng 5 
32

8 Sơn Ca 100 4 Tuyển mới 100

9 VietStar 20 (6) 1 Tuyển lớp nhóm NH 2025-2026 lên và tuyển mới 14

10 Hoa Sen 75 (27) 3
Khu phố: Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2, Tiến Hưng 3, 

Tiến Hưng 6
48

11 Nắng Ban Mai 20 (19) 1 Tuyển lớp nhóm NH 2025-2026 lên và tuyển mới 1

12 Thần Đồng Tà Bế 60 (37) 3 Tuyển lớp nhóm NH 2025-2026 lên và tuyển mới 23

13 Hoa Lan 69 50 (43) 2 Khu phố: Tiến Hưng 4, Tiến Hưng 7 7

14 Các cơ sở MN độc lập 280 28 Tuyển lớp nhóm NH 2025-2026 lên và tuyển mới

1252 1165 64 533Tổng cộng

PHỤ LỤC 01 

(Địa bàn tuyển sinh trẻ em 3 tuổi

theo Kế hoạch số 03/KH-PVHXH ngày 27/3/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội phường)

197

210

175

Ghi chú: Cột "số trẻ 3 tuổi tuyển sinh"  số trong ngoặc là số trẻ 3 tuổi học tại trường
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